
Latin (latine) Vietnamese (Tiếng Việt)

Introductory Rituum Nghi thức giới thiệu

Signum crucis Biển báo chữ thập

In nomine Patris, et Filii et Spiritus

sancti.

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Salutatio Lời chào

Gratia Domini nostri Iesu Christi,

et caritas Dei, et communio

Spiritus Sanctus Et cum omnibus

vobis.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

Et cum spiritu tuo. Và với tinh thần của bạn.

Actus paenitential Hành động sám hối

Fratres (fratribus et sororibus),

agnoscamus peccata nostra, Et

sic praeparare nos celebramus

sacra mysteriis.

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì

vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Confiteor omnipotentis Dei Et ad

vos fratres mei Peccavi quia In

cogitationibus meis et in verbis: In

quod ego feci, et in quod ego

defuit facere, per culpa, per

culpa, Per maxillam culpam; Ideo

peto beatus Maria semper Virgo,

Omnes angeli et sanctorum Et tu,

fratres mei, Ad orare pro me ad

Dominum Deum nostrum.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng Và

với bạn, anh chị em của tôi, rằng

tôi đã phạm tội rất nhiều, trong

suy nghĩ của tôi và trong lời nói

của tôi, trong những gì tôi đã làm

và trong những gì tôi đã không

làm, thông qua lỗi của tôi, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi đau

buồn nhất của tôi; Vì vậy, tôi hỏi

Mary Ever-irgin, Tất cả các thiên

thần và các vị thánh, Và bạn, anh

chị em của tôi, để cầu nguyện cho

tôi với Chúa, Thiên Chúa của chúng

ta.

May omnipotens Deus miserere

nobis: Dimitte nobis peccata

nostra, et ad vitam aeternam.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Amen Amen
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Kyrie Kyrie

Kyrie eleison. Chúa có lòng thương xót.

Kyrie eleison. Chúa có lòng thương xót.

Christe, eleison. Chúa ơi, xin thương xót.

Christe, eleison. Chúa ơi, xin thương xót.

Kyrie eleison. Chúa có lòng thương xót.

Kyrie eleison. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Gloria in excelsis Deo. et in terra

pax hominibus bonae voluntatis.

laudamus te benedicimus tibi

adoramus te, glorificamus te;

gratias agimus tibi propter

magnam gloriam tuam Domine

Deus, Rex caelestis, Domine Deus

Pater omnipotens. Domine Jesu

Christe, Unigenite Fili unigenite,

alleluia. Domine Deus, Agnus Dei,

Filius Patris, tollis peccata mundi,

miserere nobis. tollis peccata

mundi, suscipe orationem

nostram; Qui sedes ad dexteram

Patris, miserere nobis. Quoniam

tu solus Sanctus. tu solus

Dominus tu solus Altissimus; Iesus

Christus, cum Sancto Spiritu, in

gloria dei patris. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi chúc

phúc cho bạn, Chúng tôi yêu mến

bạn, chúng tôi tôn vinh bạn, chúng

tôi cảm ơn bạn vì vinh quang to lớn

của bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con của

Chúa, Con của Cha, bạn lấy đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình là

Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của Đức

Chúa Trời là Cha. Amen.

Colligo Sưu tầm

Oremus. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Liturgia verbi Phụng vụ của từ

Primum Lectio Lần đầu đọc
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Verbum Domini. Lời của Chúa.

Deo gratias. Tạ ơn thần.

Responsorial Psalm Thi thiên đáp ứng

Lectio secundi Đọc thứ hai

Verbum Domini. Lời của Chúa.

Deo gratias. Tạ ơn thần.

Evangelium Sách Phúc Âm

Dominus vobiscum. Chúa ở với bạn.

R. Et cum spiritu tuo. Và với tinh thần của bạn.

Lectio sancti Evangelii secundum

N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Gloria tibi, Domine Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Evangelium Domini. Tin Mừng của Chúa.

Laus tibi, Domine Jesu Christe. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Professio fidei Tuyên xưng đức tin

Credo in unum Deum; Patrem

omnipotentem, factorem caeli et

terrae; omnium visibilium et

invisibilium. Credo in unum

Dominum Jesum Christum,

Unigenitus Dei Filius, et ex Patre

natum ante omnia saecula. Deus

de Deo, etc. Lumen de Lumine;

Deum verum de Deo vero.

genitum, non factum,

consubstantialem Patri; per ipsum

facta sunt omnia. Qui propter nos

homines et propter nostram

salutem descendit de caelis. et

incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine. et homo factus

est. Crucifixus etiam pro nobis

sub Pontio Pilato, passus et

sepultus est; et resurrexit tertia

die secundum scripturas. ascendit

in caelum et sedet ad dexteram

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ

ánh sáng, Chúa thật từ Chúa thật,

được sinh ra, không được tạo dựng,

hợp thể với Đức Chúa Cha; Nhờ

Ngài, tất cả mọi thứ đã được thực

hiện. Đối với loài người chúng ta và

vì sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã

từ trời xuống, và bởi Chúa Thánh

Thần đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

bị đóng đinh dưới tay Pontius

Pilate, anh ta phải chịu cái chết và

được chôn cất, và tăng trở lại vào

ngày thứ ba phù hợp với Kinh
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Patris. iterum venturus est cum

gloria ut iudicare vivos et mortuos

cuius regni non erit finis. Credo in

Spiritum Sanctum, Dominum et

vivificantem; qui ex Patre Filioque

procedit. qui cum Patre et Filio

simul adoratur et conglorificatur.

qui locutus est per prophetas. et

unam, sanctam, catholicam et

apostolicam Ecclesiam. Confiteor

unum baptisma in remissionem

peccatorum et exspecto

resurrectionem mortuorum et vita

sseculi venturi. Amen.

thánh. Anh ấy lên trời và ngự bên

hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại

trong vinh quang phán xét người

sống và người chết và vương quốc

của anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên tri.

Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền. Tôi

tuyên xưng một Phép Rửa để được

tha tội và tôi mong chờ sự sống lại

của người chết và cuộc sống của

thế giới sắp tới. Amen.

Homilia Bài giảng

Oratio universalis Cầu nguyện phổ quát

Oremus Dominum. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

V. Dómine, exáudi oratiónem

meam.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Liturgia Eucharistiae Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Offertorium Vật phẩm

Benedictus Deus in secula. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Orate, fratres, ut sacrificium

meum et tua placeat deo; Pater

omnipotens.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Suscipiat Dominus sacrificium de

manibus tuis ad laudem et

gloriam nominis sui, pro nobis

bonum et bonum totius ecclesie

sue sancte.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của tất

cả Giáo hội thánh thiện của Ngài.

Amen. Amen.

Prex eucharistica Cầu nguyện Thánh Thể
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Dominus vobiscum. Chúa ở với bạn.

R. Et cum spiritu tuo. Và với tinh thần của bạn.

Sursum corda. Nâng cao trái tim của bạn.

Habemus ad Dominum. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Grátias agámus Dómino Deo

nostro.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

R. Dignum et justum est. Nó là đúng và chính xác.

Sanctus, sanctus, sanctus

Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt

caeli et terra gloria tua. Hosanna

in excelsis. Benedictus qui venit in

nomine Domini. Hosanna in

excelsis.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

Mysterium fidei. Bí ẩn của niềm tin.

Mortem tuam annuntiamus,

Domine, et profiteor tuam

resurrectionem donec venias. Vel:

Hunc panem cum manducamus et

calicem hunc bibimus, mortem

tuam, Domine, annuntiamus;

donec venias. Vel: Salvos nos fac,

Redemptor mundi; per crucem et

resurrectionem tuam nos liberasti.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh

này và uống Chén này, chúng tôi

tuyên bố cái chết của bạn, hỡi

Chúa, cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu Chúa của

thế giới, vì Thập tự giá và sự Phục

sinh của bạn bạn đã giải phóng

chúng tôi.

Amen. Amen.

Ritus Communionis Nghi thức Rước lễ

Ad mandatum Salvatoris et divina

institutione formati audemus

dicere;

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Pater noster, qui es in coelis,

sanctificetur nomen tuum;

Adveniat regnum tuum, fiat

voluntas tua in terra sicut in

caelo. Panem nostrum cotidianum

da nobis hodie et dimitte nobis

debita nostra; sicut et nos

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,
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dimittimus debitoribus nostris. et

ne nos inducas in tentationem.

sed libera nos a malo.

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Libera nos, quaesumus, Domine,

ab omni malo; in diebus nostris

pacem concede propitius ; ut per

misericordiam tuam adiuvante; ut

semper a peccato immunes simus

et ab omni tribulatione secura;

exspectamus beatam spem et

adventus Salvatoris nostri Jesu

Christi.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của

lòng thương xót của bạn, chúng ta

có thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và an toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa

Giê Su Ky Tô.

Pro regno; tua est potestas et

gloria nunc et semper.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Domine Jesu Christe qui dixit

Apostolis vestris: Pacem relinquo

vobis, pacem meam do vobis; ne

respicias peccata nostra. sed in

fide Ecclesiae vestrae; eique

pacem et unitatem largire

digneris pro voluntate tua. Qui

vivis et regnas in saecula

saeculorum.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi

cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Amen. Amen.

Pax Dómini sit semper vobíscum. Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

R. Et cum spiritu tuo. Và với tinh thần của bạn.

Signum pacis offeramus invicem. Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.

Agnus Dei, tollis peccata mundi.

miserere nobis. Agnus Dei, tollis

peccata mundi. miserere nobis.

Agnus Dei, tollis peccata mundi.

pacem nobis dones.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót chúng
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tôi. Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới, ban

cho chúng tôi hòa bình.

ecce agnus dei ecce qui tollit

peccata mundi. Beati qui ad

cenam Agni vocati sunt.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Domine, non sum dignus ut intres

sub tectum meum; sed tantum

dic verbo et sanabitur anima mea.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

Corpus Christi. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

Oremus. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Concluditur ritus Kết thúc nghi thức

benedictio Ban phước

Dominus vobiscum. Chúa ở với bạn.

R. Et cum spiritu tuo. Và với tinh thần của bạn.

Benedicat vos omnipotens Deus;

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui

Sancto.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Amen. Amen.

Dimissio Sa thải

Egredere, missa est. Vel: Ite et

nuntiate evangelium Domini. Vel:

Ite in pace, glorificantes Dominum

in vita tua. Vel: Vade in pace.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Deo gratias. Tạ ơn thần.
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